
 Thỏa thuận áp 
dụng theo quy 

định PL lao động 

Thỏa thuận áp 
dụng theo quy định 

PL lao động

Ngạch Bậc
Hệ số 
lương

Thời gian 
tính nâng 
bậc lương 
lần sau

Chế độ 
phụ 
cấp 
(nếu 
có)

 Tiền lương Ngạch Bậc
Hệ số 
lương

Thời gian 
tính nâng 
bậc lương 

lần sau

Chế độ 
phụ cấp 
(nếu có)

Tiền lương

A B 1 2 3 4 5 6 7 8                             9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

UBND 
phường Hà 
Huy Tập, TP. 
Hà Tĩnh

1 Bùi Văn An 10/10/1959
Trung 

cấp
Bảo vệ, 
Tạp vụ

0 0 0 0 0                3,500,000 0 0 0 0 0                  3,500,000 2019
Hằng 
năm

2 Lê Văn Bình 28/6/1951
Quản 
trang

0 0 0 0 0                1,000,000 0 0 0 0 0                  1,000,000 2010
Hằng 
năm

3
Trần Thị 
Thơm

16/02/1976 12/12
Ủy 

nhiệm 
thu 

0 0 0 0 0                3,000,000 0 0 0 0 0                  3,000,000 2005
Hằng 
năm

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lưu ý: 
- Thống kê theo từng đơn vị là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đối với đối tượng hợp đồng mới ký kết thì thống kê mức lương tại các cột (10) (11) (12) (13) (14) (15)./.

Phụ lục 2

Thời 
hạn hợp 

đồng 
mới

Ghi 
chú

Mức lương mới sau khi ký lại hợp đồng*

THỐNG KÊ NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ TRONG
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

(Tính đến ngày 15/7/2023)

Trình 
độ

Ngày tháng 
năm sinh

Họ tênSTT
Thời 

điểm ký 
hợp đồng

Thỏa thuận áp dụng bảng lương của 
CCVC

Thỏa thuận áp dụng bảng lương của 
CCVC

Mức lương đang hưởng

Vị trí 
việc làm 

đảm 
nhận

(Danh sách này gồm có 02 người)
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